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Greeting 
from Editor!

Tiếp nối các nội dung này, các số sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục hệ thống hóa dữ 
liệu của các tỉnh thành còn lại cũng như chi tiết dữ liệu đến cấp Huyện với mong 
muốn cùng xây dựng nên một bức tranh dữ liệu lớn để mọi người kết nối với 
tất cả các không gian phát triển từng vùng của đất nước.
Hy vọng những báo cáo nghiên cứu nội bộ này sẽ đóng góp một phần làm đầu 
vào, phục vụ cho Quý độc giả trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.
Đội ngũ biên tập rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý độc giả.
Trân trọng!

Quý độc giả thân mến,
húng ta đang đi những bước đi đầu tiên của thập kỷ thứ ba của thế kỷ 
XXI. Đặc biệt là toàn thể đất nước Việt Nam hướng tới Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII với những chiến lược kinh tế - xã hội cho giai đoạn 2021-2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 – mốc 100 năm thành lập Đảng và năm 2045 – kỷ niệm 
100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Trong số tạp chí này, chúng tôi muốn giới thiệu đến Quý độc giả Hệ thống bản 
đồ hành chính và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 của tỉnh Lai Châu, chi tiết đến từng Huyện/Thành phố.

Phó Tổng biên tập

Ho Mau Tuan

MauTuan
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Lê Hoàng

Nguyễn Đức Dũng

Lê Tiến Trung
Lê Minh Dũng

Hồ Mậu Tuấn

Phòng Phát triển cộng đồng

  facebook.com/iirr.com | www.iirr.vn

Nguyễn Tất Hồng Dương



T
A

B
L

E
 O

FLAI CHÂU

TP. LAI CHÂU

TAM ĐƯỜNG

MƯỜNG TÈ

SÌN HỒ

VIETNAMESE

LAND&ESTATESV

06

08

10

12

14



C
O

N
T

E
N

T
S

PHONG THỔ

THAN UYÊN

TÂN UYÊN

NẬM NHÙN

CÁC CƠ QUAN
HÀNH CHÍNH

VIETNAMESE

LAND&ESTATESV

16

18

20

22

24



Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới vùng 
Tây Bắc, toạ độ địa lý nằm trong khoảng từ 
21°41' đến 22°49' vĩ độ Bắc và từ 102°19’ 
đến 103°59’ kinh độ Đông; 
Phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) 
và tỉnh Lào Cai;
Phía Nam giáp tỉnh Điện Biên;
Phía Đông giáp tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái;
Phía Tây giáp tỉnh Điện Biên và tỉnh Sơn La.

LAI CHÂU

VỊ TRÍ
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BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ (1)

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Lai Châu là 
9.068,79 km2 - đứng thứ 10 trong số 63 
tỉnh, thành phố về diện tích tự nhiên.
Dân số toàn tỉnh: 462.629 người.
Mật độ dân số: 51,01 người/km2.

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH (2)

Lai Châu được chia thành 08 ĐVHC cấp 
huyện: thành phố Lai Châu và 07 huyện 
(Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm 
Nhùn, Mường Tè, Than Uyên, Tân Uyên) và 
106 ĐVHC cấp xã, gồm 94 xã, 05 phường 
và 07 thị trấn.

Hơn 80% đảng bộ trực thuộc tỉnh, 90% trở 
lên tổ chức cơ sở đảng, 90% trở lên đảng viên 
hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
Hằng năm kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên. 
Hơn 80% tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở đạt 
từ khá trở lên…

20.

21.

22.
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Tài liệu tham khảo:

1. Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu năm 2019.

2. Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 - Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu.

3. Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 - Báo Nhân dân.
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ẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH LAI CHÂU

Hơn 80% đảng bộ trực thuộc tỉnh, 90% trở 
lên tổ chức cơ sở đảng, 90% trở lên đảng viên 
hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
Hằng năm kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên. 
Hơn 80% tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở đạt 
từ khá trở lên…

1.

2.

3.

4.

5.

8.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

6.

Một số chỉ tiêu phát triển chính đến 
năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (3):
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Tài liệu tham khảo:

1. Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu năm 2019.

2. Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 - Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu.

3. Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 - Báo Nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9-10%/năm. 
GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng. 
Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt hơn 5%/năm;
57,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 
Tỷ lệ che phủ rừng 54%. 
Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.000 tỷ đồng. 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trung bình 
11,5%/năm.
100% số thôn, bản có đường xe máy hoặc ô-tô đi lại 
thuận lợi; 
97% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. 
100% trường học và trạm y tế xã được xây dựng kiên 
cố. 
Hơn 93% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp 
vệ sinh; 
99% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ 
thống cấp nước tập trung.
Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ em 5 tuổi;  
70% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện 
tử; 13 bác sĩ/vạn dân. 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm.
Giải quyết việc làm cho 8.500 lao động/năm; 
Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,8%. 
80% thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hóa; 
86% hộ gia đình, 75% thôn, bản, khu phố, 98% cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Nguồn: Quecui



Thành phố Lai Châu - trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị của 
tỉnh Lai Châu có toạ độ địa lý: 20°20' đến 20°27' vĩ độ Bắc; 103°20' 
đến 103°32' kinh độ Đông.

TP. LAI CHÂU

Thành phố Lai Châu giáp với huyện Phong Thổ và huyện Tam 
Đường phía Bắc, giáp huyện Tam Đường ở phía Nam, phía Đông; 
giáp huyện Sìn Hồ ở phía Tây. 

VỊ TRÍ

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ (1) ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Diện tích: 92,37 km2.
Dân số trung bình: 42.973 người.
Mật độ dân số: 465.23 người/km2

Thành phố Lai Châu có 07 đơn 
vị hành chính cấp xã, gồm 05 
phường: Đoàn Kết, Đông 
Phong, Quyết Thắng, Quyết 
Tiến, Tân Phong và 02 xã: San 
Thàng, Sùng Phài.
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1. Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 - Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu.
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Thu nhập bình quân đầu người trên 65 triệu đồng/năm;
Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng 
thủy sản trên 135 triệu đồng/năm;
Trên 95% người dân được quản lý sức khỏe bằng sổ điện tử;
Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 9,5‰ - 10‰; 
Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 10,5%.
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 90%;
Trên 96% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I;
Trên 53% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II…

Một số chỉ tiêu phát triển chính đến năm 2025 
và tầm nhìn đến năm 2030 (2):
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2. Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ IV - Báo Lai Châu
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HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Phía Tây Bắc giáp huyện 
Phong Thổ và thành phố 
Lai Châu

Phía Nam và Đông Nam 
giáp huyện Tân Uyên
Phía Bắc giáp huyện Bát 
Xát, tỉnh Lào Cai.

uyện Tam Đường 
nằm ở phía Đông 

tỉnh Lai Châu, có vị trí địa 
lý:
Phía Đông giáp thị xã Sa 
Pa, tỉnh Lào Cai
Phía Tây giáp huyện Sìn Hồ

VỊ TRÍ

Land&Life10



Diện tích: 662,92 km2.
Dân số trung bình: 52.470 người.
Mật độ dân số: 79,15 người/km2

Huyện Tam Đường có 13 đơn vị 
hành chính cấp xã, gồm 12 xã: 
Bản Bo, Bản Giang, Bản Hon, 
Bình Lư, Giang Ma, Hồ Thầu, 
Khun Há, Nà Tăm, Nùng Nàng, 
Sơn Bình, Tả Lèng, Thèn Sin và 
thị trấn Tam Đường.
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DIỆN TÍCH & DÂN SỐ (1)

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

Thu nhập bình quân đạt trên 50 
triệu đồng/người/năm;
Thu ngân sách trên địa bàn đạt 
55 tỷ đồng;
Tổng sản lượng lương thực có 
hạt 39.500 tấn, trồng chè mới 
400ha, tỷ lệ che phủ rừng lên 
50,5%;

Tăng trưởng đàn gia súc 5 - 
6%; 
100% bản có đường ô tô hoặc 
xe máy được cứng hóa, đi lại 
thuận lợi; 
100% hộ dân được sử dụng 
điện lưới quốc gia;
Tổng lượt khách du lịch đạt 
600.000 lượt, doanh thu từ du 
lịch đạt 230 tỷ đồng; 
100% trường, lớp học được xây 
dựng kiên cố và bán kiên cố;
Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 
3%/năm…

Một số chỉ tiêu 
phát triển chính đến 
năm 2025 và tầm nhìn 
đến năm 2030 (2):
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Nguồn ảnh: achauart

Tài liệu tham khảo:

1. Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 - Về việc sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu.

2. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đường lần thứ XX- Cổng 

Thông tin điện tử huyện Tam Đường - tỉnh Lai Châu.



Mường Tè là huyện vùng cao 
biên giới của tỉnh Lai Châu, 
cách thành phố Lai Châu hơn 
180 km về phía Tây Bắc (theo 
tỉnh lộ 127, Quốc lộ 12, Quốc lộ 
4D). Địa giới hành chính của 
huyện được xác định như sau:

VIETNAMESE
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HUYỆN MƯỜNG TÈ

VỊ TRÍ

Tài liệu tham khảo:

1. Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2019

2. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Mường Tè lần thứ XX 

- Báo Lai Châu.

Land&Life12

Phía Bắc giáp Trung 
Quốc;
Phía Đông giáp huyện 
Nậm Nhùn, tỉnh Lai 
Châu;
Phía Nam giáp huyện 
Nậm Nhùn, tỉnh Lai 
Châu và huyện Mường 
Nhé, tỉnh Điện Biên;
Phía Tây giáp huyện 
Mường Nhé, tỉnh Điện 
Biên.

Bản đồ hành chính huyện Mường Tè
(Nguồn: http://thanuyen.laichau.gov.vn/)
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Diện tích: 2.679,34 km2.
Dân số trung bình: 46.222 người.
Mật độ dân số: 17,25 người/km2

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ (1)

Giá trị sản xuất các ngành 
đạt 1.821 tỷ đồng;
Cơ cấu kinh tế theo hướng: 
Nông - lâm - thủy sản 47,5%; 
công nghiệp, Tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng 26,5%; 
thương mại, dịch vụ 26%. 
Thu nhập bình quân đầu 
người đạt 32 triệu 
đồng/năm. 
Tập trung duy trì và nâng 
cao chất lượng tiêu chí đối 
với 4 xã đã đạt chuẩn nông 
thôn mới;
Công nhận thêm 2 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới; bình 
quân 16 tiêu chí/xã; xây 
dựng 1 xã, 2 bản nông thôn 
kiểu mẫu. 
Thu ngân sách trên địa bàn 
bình quân 61 tỷ đồng/năm. 
Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc 
gia đạt trên 50%.
Tỷ lệ hộ nghèo bình quân 
giảm trên 5%/năm.

Một số chỉ tiêu phát 
triển chính đến năm 
2025 và tầm nhìn 
đến năm 2030 (2):

Huyện có 14 đơn vị 
hành chính trực thuộc 
bao gồm thị trấn 
Mường Tè (huyện lỵ) và 
13 xã: Bum Nưa, Bum 
Tở, Kan Hồ, Ka Lăng, 
Mù Cả, Mường Tè, 
Nậm Khao, Pa Ủ, Pa Vệ 
Sủ, Tá Bạ, Tà Tổng, Thu 
Lũm, Vàng San.

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Hằng năm, kết nạp 200 đảng viên; trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trở lên; 
95% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
100% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng - an ninh, tuyển 
quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao...
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Huyện Sìn Hồ có 22 đơn vị hành chính, gồm: Thị trấn Sìn Hồ 
và 21 xã (Phăng Sô Lin, Tả Phìn, Sà Dề Phìn, Tả Ngảo, Làng 
Mô, Tủa Sín Chải, Chăn Nưa, Pa Tần, Hồng Thu, Phìn Hồ, Ma 
Quai, Lùng Thàng, Nậm Tăm, Nậm Cha, Noong Hẻo, Pu 
Sam Cáp, Pa Khóa, Căn Co, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Nậm Hăn).

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Diện tích: 1.527 km2.
Dân số trung bình: 83.814 người.
Mật độ dân số: 54,89 người/km2

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ (1)

HUYỆN SÌN HỒ

Land&Life14
1. Giới thiệu huyện Sìn Hồ - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu 



Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Sìn Hồ đề ra các chỉ tiêu cụ thể: 
Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương 
thực có hạt đạt 47.000 tấn, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc từ 4-5%/năm; thu 
ngân sách Nhà nước đến năm 2025 đạt 40 tỷ đồng; 100% bản có đường ô tô 
hoặc xe máy đi lại thuận lợi. 96% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; phấn 
đấu đến năm 2025 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu 
chí; mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%, giải quyết việc làm cho 1.000 lao 
động/năm; hằng năm có 80% tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trở lên; kết nạp 150 đảng viên mới trở lên…
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Sìn Hồ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu, nằm cách thành phố 
Lai Châu khoảng 60 km về phía Tây. Toạ độ địa lý trong khoảng từ 22002' 
đến 22037' vĩ độ Bắc và từ 102056’ đến 103024’ kinh độ Đông. 

Phía Đông Bắc giáp 
huyện Phong Thổ (tỉnh 
Lai Châu);
Phía Đông giáp thành 
phố Lai Châu và huyện 
Tam Đường;
Phía Đông Nam giáp 
huyện Than Uyên (tỉnh 
Lai Châu);
Phía Tây giáp huyện Nậm 
Nhùn (tỉnh Lai Châu);
Phía Nam giáp huyện 
Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) 
và huyện Quỳnh Nhai 
(tỉnh Sơn La);
Phía Bắc giáp tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc).

Một số chỉ tiêu phát triển chính đến 
năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (2):

VỊ TRÍ

Land&Life 15
2. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sìn Hồ lần thứ XVIII - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu



Huyện Phong Thổ nằm 
ở phía Bắc tỉnh Lai Châu. 
Phía Đông giáp huyện 
Bát Xát, tỉnh Lào Cai;
Phía Nam giáp huyện 
Sìn Hồ;
Phía đông nam giáp 
huyện Tam Đường và 
thành phố Lai Châu.
Các phía Tây, Bắc và 
Đông Bắc lần lượt giáp 
trấn Kim Thủy Hà, trấn 
Kim Hà, huyện Kim Bình 
châu Hồng Hà tỉnh Vân 
Nam, Trung Quốc.

Diện tích: 1.029,25 km2.
Dân số trung bình: 80.244 người.
Mật độ dân số: 77,96 người/km2

Huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu bao gồm 
17 xã, thị trấn, bao gồm các xã: Sì Lở Lầu, 
Vàng Ma Chải, Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Tung 
Qua Lìn, Dào San, Mù Sang, Bản Lang, 
Khổng Lào, Hoang Thèn, Ma Li Pho, Huổi 
Luông, Sin Suối Hồ, Lản Nhì Thàng, Nậm 
Xe, Mường So, Thị trấn Phong Thổ.

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ (1)
VỊ TRÍ

HUYỆN 
PHONG
THỔ

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Land&Life16

VIETNAMESE

LAND&ESTATESV



Tài liệu tham khảo:

1. Nghị quyết 866/NQ-UBTVQH14 - Về việc sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lai Châu.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Thổ lần thứ XX - 

Cổng Thông tin điện tử huyện Phong Thổ.

Giá trị sản xuất đạt 8.848 tỷ đồng;
Thu nhập bình quân đầu người 
đạt 45 triệu đồng/người/năm;
Tổng sản lượng lương thực có hạt 
đạt trên 35.000 tấn;
Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 
trên 43%;
Thu ngân sách Nhà nước trên địa 
bàn huyện đạt 55 tỷ đồng;
Giá trị xuất khẩu hàng địa phương 
đạt trên 30 triệu USD;
Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/năm;
Trên 85% hộ gia đình, 75% thôn 
bản, 98% cơ quan, đơn vị, trường 
học đạt tiêu chuẩn văn hóa.;
Hàng năm kết nạp trên 120 đảng 
viên mới; 
100% tổ chức cơ sở đảng hoàn 
thành nhiệm vụ; 
Đảng bộ được công nhân Đảng 
bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Một số chỉ tiêu phát triển chính đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (2):

Land&Life 17

VIETNAMESE

LAND&ESTATESV
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VIETNAMESE

LAND&ESTATESV

Diện tích: 792,53 km2.
Dân số trung bình: 67.696 người.
Mật độ dân số: 85,42 người/km2.

VỊ TRÍ

DIỆN TÍCH 
DÂN SỐ (1)

HUYỆN THAN UYÊN

Than Uyên nằm ở phía Đông Nam 
tỉnh Lai Châu, toạ độ địa lý trong 
khoảng từ 21 độ 40' đến 22 độ 08' 
vĩ độ Bắc và từ 103 độ 35’ đến 103 
độ 53’ kinh độ Đông; nằm cách 
thành phố Lai Châu 100 km về 
phía Tây Bắc theo quốc lộ 32.

Vị trí địa lý của huyện như sau: 
Phía Đông giáp tỉnh Lào Cai (quốc lộ 
32 và quốc lộ 279), tỉnh Yên Bái (quốc 
lộ 32);
Phía Tây và phía Nam giáp tỉnh Sơn La;
Phía Bắc giáp huyện Tân Uyên.

Land&Life18



Huyện Than Uyên có 12 đơn vị 
hành chính cấp xã trực thuộc, 
bao gồm thị trấn Than Uyên 
(huyện lỵ) và 11 xã: Hua Nà, 
Khoen On, Mường Cang, 
Mường Kim, Mường Mít, 
Mường Than, Pha Mu, Phúc 
Than, Ta Gia, Tà Hừa, Tà Mung.

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Phấn đấu đến năm 2025:
Tổng sản lượng lương thực có hạt 
33.000 tấn;
Thu nhập bình quân đầu người đạt 
trên 50 triệu đồng/người/năm;
Thu ngân sách địa bàn hơn 60 tỷ 
đồng;
Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 
1-2%;
Giải quyết việc làm mới 1.200 lao 
động/năm;
Huyện đạt chuẩn nông thôn mới; kết 
nạp trên 80 đảng viên/năm;
Hàng năm trên 90% tổ chức cơ sở 
đảng, đảng viên;
100% tổ chức cơ sở của MTTQ và các 
đoàn thể;
Đảng bộ huyện xếp loại hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trở lên…

Tài liệu tham khảo:

1. Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2019

2. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVIII 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Một số chỉ tiêu phát triển 
chính đến năm 2025 và 
tầm nhìn đến năm 2030 (2):

VIETNAMESE

LAND&ESTATESV
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Tân Uyên nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lai 
Châu, cách thành phố Lai Châu khoảng 60 km;
Huyện có tọa độ địa lý từ 22�07’ đến 22�17’ vĩ 
độ Bắc và 103�33’ đến 103�53’ kinh độ Đông 
với vị trí địa lý như sau:
Phía Bắc giáp huyện Tam Đường, tỉnh Lai 
Châu; 
Phía Nam giáp huyện Than Uyên, tỉnh Lai 
Châu;
Phía Đông giáp huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; 
Phía Tây giáp huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Huyện Tân Uyên có 10 
đơn vị hành chính cấp 
xã trực thuộc, bao 
gồm thị trấn Tân Uyên 
(huyện lỵ) và 9 xã: Hố 
Mít, Mường Khoa, 
Nậm Cần, Nậm Sỏ, 
Pắc Ta, Phúc Khoa, Tà 
Mít, Thân Thuộc, 
Trung Đồng.

HUYỆN TÂN UYÊN

VIETNAMESE

LAND&ESTATESV

VỊ TRÍ
ĐƠN VỊ

HÀNH CHÍNH

Land&Life20
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Diện tích: 897,33 km2.
Dân số trung bình: 57.985 người.
Mật độ dân số: 64,62 người/km2

VIETNAMESE

LAND&ESTATESV

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ (1)

Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 
triệu đồng/năm;
Tổng sản lượng lương thực đạt 27.000 
tấn;
Sản lượng chè búp tươi đạt 30.000 tấn;
Thu ngân sách trên địa bàn đạt 70 tỷ 
đồng;
100% tỷ lệ đường liên bản, nội bản, nội 
thị được cứng hóa;
100% chất thải rắn sinh hoạt, y tế được 
xử lý theo quy định;
30% dân số nông thôn được sử dụng 
nước sạch;
Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ 
cập giáo dục, xóa mù chữ;
Giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt 
tiêu chí quốc gia về y tế;
Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân đạt 
1,0%/năm;
Hàng năm, kết nạp 100 đảng viên... 

Một số chỉ tiêu phát triển 
chính đến năm 2025 và tầm 

nhìn đến năm 2030 (2):
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Tài liệu tham khảo:

1. Niên giám thống 

kê tỉnh Lai Châu 

năm 2019

2. Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ huyện 

Tân Uyên lần thứ 

XVIII - Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Lai 

Châu



Huyện Nậm Nhùn có 11 đơn vị 
hành chính, gồm: Thị trấn Nậm 
Nhùn, xã Hua Bum, Mường Mô, 
Nậm Chà, Nậm Hàng, Nậm 
Manh, Pú Đao, Lê Lợi, Nậm Pì, 
Nậm Ban, Trung Chải

Diện tích: 1.388,04 km2.
Dân số trung bình: 27.458 người.
Mật độ dân số: 19,78 người/km2.

HUYỆN NẬM NHÙN

VỊ TRÍ

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ (1)

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

VIETNAMESE

LAND&ESTATESV

Nậm Nhùn là một huyện biên giới, phía Tây Bắc của Tổ quốc;
Phía Bắc giáp huyện Mường Tè và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Phía Đông giáp huyện Sìn Hồ;
Phía Tây giáp huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên);
Phía Nam giáp thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên);

Tài liệu tham khảo:

1. Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2019

2. Đại hội Đảng bộ huyện Nậm Nhùn lần thứ III - Cổng Thông tin tỉnh Lai Châu

Land&Life22



Một số chỉ tiêu phát triển chính đến 
năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (2):

VIETNAMESE

LAND&ESTATESV

Thu nhập bình quân đầu người 
đạt 39 triệu đồng/người/năm;
Thu ngân sách địa bàn đạt 45 tỷ 
đồng;
Sản lượng lương thực có hạt 
đạt 12.500 tấn, phấn đấu 
không còn xã đạt dưới 15 tiêu 
chí và thêm 1 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới;

Trồng mới 500 ha rừng, tỷ lệ che 
phủ rừng đạt 56%;
100% số bản có đường ôtô, xe 
máy đi lại thuận lợi, trên 80% số 
bản có đường ôtô tới bản được 
cứng hóa;
Duy trì, nâng cao chất lượng công 
tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, 
có 22 trường đạt chuẩn Quốc gia 
(trong đó công nhận mới 7 
trường, công nhận lại 15 trường);

Tỷ lệ tăng trưởng dân số 15,5%, mức giảm tỷ suất sinh 0,5%;
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi xuống dưới 19%, 
suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi xuống còn dưới 25%;
Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%, khu dân cư văn hóa đạt 82% và cơ 
quan, đơn vị văn hóa đạt 93%;

Mức tỷ lệ giảm nghèo hàng năm từ 2% 
trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
53%, đào tạo nghề cho 300 lao 
động/năm, giải quyết việc làm mới cho 
450 lao động;
Trên 95% dân số đô thị được cung cấp 
nước sạch, 92% dân số nông thôn 
được sử dụng nước hợp vệ sinh; 
97% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt 
đô thị được thu gom xử lý. Hàng năm 
kết nạp từ 60 đảng viên trở lên;
Trên 85% tổ chức cơ sở đảng, đảng 
viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
Trên 80% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 
đạt vững mạnh;
Trên 80% tổ chức chính quyền cơ sở 
đạt từ khá trở lên.
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN SỞ BAN NGÀNH TẠI TỈNH LAI CHÂU

STT TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ WEBSITE LIÊN HỆ

1 Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Địa chỉ: Tầng 6 - Nhà E - Trung tâm 
hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

h�p://sct.laichau.gov.vn/
ĐT: 0213 3876 759
Fax: (02133) 798.827
Email: socongthuong-laichau@chinhphu.vn

2 SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LAI CHÂU
Trụ sở cơ quan: Tầng 1 nhà E khu 
Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh 
Lai Châu

h�ps://songoaivu.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 02133.878.632
Fax: 02133.876.443
Email: banbientap@laichau.gov.vn

3
 VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN 
DÂN TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở: Phường Tân Phong - Thành 
phố Lai Châu

h�p://vpubnd.laichau.gov.vn/
ĐT: (0213) 3.876.359
Fax 0213.3.876.356
Email: laichau@chinhphu.vn

4 BAN DÂN TỘC Địa chỉ: Tầng 5 nhà C, khu Hành 
chính - Chính trị tỉnh.

h�ps://bdt.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 02133.876.426
Email: bandantoc-laichau@chinhphu.vn

5 THANH TRA TỈNH Địa chỉ: Tầng 4, nhà D, khu Hành 
chính - Chính trị tỉnh

h�ps://thanhtra.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 0231.3798.929
Email: thanhtratinh-laichau@chinhphu.vn

6 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Địa chỉ: Tầng 6, nhà F, khu trung 
tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai 
Châu

h�ps://sgtvt.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 02313.876.597
Fax: 02313.876.717
Email: So.GTVT-laichau@chinhphu.vn

7
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà B, 
Trung tâm Hành chính - Chính trị 
tỉnh Lai Châu

h�p://sokhdt.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 02133.876.501
Fax: 02133.876.437
Email: so.kh&dt-laichau@chinhphu.vn

8
SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở: Tầng 3, nhà E, Trung tâm 
Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu, 
phường Tân Phong, thành phố Lai 
Châu

h�p://skhcn.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 0213.3.876.411
Fax: 0213.3.876.411

9
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG 
BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành 
chính - Chính trị tỉnh

h�ps://sldtbxh.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 023825336 
Fax: 023825336

10
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT 
TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Tầng 1 + 2, nhà F, Trung 
tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, 
phường Tân Phong - TP.Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu.

h�ps://sonnptnt.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 0321. 3876 582
Fax: 0231.3876712
Email: vanphongsonnlc@gmail.com

11 SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 8 - 9, Nhà B - Khu 
Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

h�p://sotaichinh.laichau.gov.vn/
Điện thoại: (0231) 3 876525
Fax: (0231) 3 876654
Email: stclaichau@mof.gov.vn

12
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LAI CHÂU

 Địa chỉ: Tầng 4 nhà E - khu Hành 
chính - Chính trị tỉnh, Phường Tân 
phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 
Châu

h�p://laichau.edu.vn/ Điện thoại: 02133876410

13 SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung 
tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai 
Châu

h�ps://sonv.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 02133.798.989
Email: sonoivu@laichau.gov.vn

14
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 
TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 3, Nhà F, 
Trung tâm Hành chính - Chính trị 
tỉnh Lai Châu

h�p://sotnmt.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 02133.791.905
Email: vpstnmt@gmail.com

15
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 
THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, 
Trung tâm Hành chính - Chính trị 
tỉnh Lai Châu

h�ps://s��.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 0213.3791.558
Email: banbientap@laichau.gov.vn

16 SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm 
hành chính, chính trị tỉnh

h�ps://sotp.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 02133.876.413
Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com

17
Sở Văn hóa,Thể thao & Du lịch 
tỉnh Lai Châu

Trụ sở: Tầng 5, nhà D, khu Trung 
tâm Hành chính- Chính trị tỉnh, 
P.Tân Phong, T.P Lai Châu

http://svhttdl.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 02133.875.828
Email: sovhttdl@laichau.gov.vn

18 SỞ XÂY DỰNG
Địa chỉ: Phố Hương Phong 1 - 
Phường Tân Phong - Thành phố Lai 
Châu - Tỉnh Lai Châu

h�ps://sxd.laichau.gov.vn/
Điện thoại: (0213) 3876 985
Fax: (0213) 3792 385 
Email: soxd@laichau.gov.vn

19 SỞ Y TẾ LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 22 - phường Đông Phong 
- thành phố Lai Châu

h�p://soyte.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 0213 3791 610
Fax: 0213 3876 916
Email: vp.soyt@laichau.gov.vn

20
BAN QUẢN LÝ KKTCK MÙ LÙ 
THÀNG

Địa chỉ: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai 
Châu

h�ps://bqlkktck.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 0213.3911.369;
Fax: 0213.3911.378
Email: hcth.ktck.laichau@gmail.com
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DANH SÁCH CÁC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ TẠI TỈNH LAI CHÂU

STT TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ WEBSITE LIÊN HỆ

1
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Địa chỉ: Tổ 7 Phường Quyết Tiến, Thành 
Phố Lai Châu - Lai Châu

h�p://thanhpho.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 02313.877.760
Email: tplc@laichau.gov.vn

2
CỔNG THÔNG TIN HUYỆN TAM 
ĐƯỜNG

h�p://tamduong.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 02133.879.088
Email: dttth.tamduong@laichau.gov.vn

3
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU

Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - 
huyện Mường Tè - tỉnh Lai Châu

h�ps://muongte.laichau.gov.vn/

Email: vp.muongte@laichau.gov.vn
SĐT: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 
0213.3881.589 (Thư ký)

4
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH 
LAI CHÂU - HUYỆN SÌN HỒ Địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ. h�ps://sinho.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 0213 3870 868

Email: sinho@laichau.gov.vn

5
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
HUYỆN PHONG THỔ

Địa chỉ: Thị trấn Phong thổ - Huyện 
Phong thổ.

h�ps://phongtho.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 02313.896.210
Email: phongtho@laichau.gov.vn

6
CỔNG  THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
HUYỆN THAN UYÊN

Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Than Uyên - 
Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu.

h�p://thanuyen.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 02133.784.248
Email: ubndhuyenthanuyen@gmail.com

7
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH 
LAI CHÂU - HUYỆN TÂN UYÊN

Địa chỉ: Khu 26 - Thị trấn Tân Uyên - 
Huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu.

h�ps://tanuyen.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 02133.787.389 - 
Fax: 02133.786.380
Email: tanuyen@laichau.gov.vn

8
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH 
LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN

Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm 
Nhùn.

h�ps://namnhun.laichau.gov.vn/
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: 
namnhun@laichau.gov.vn

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN ĐOÀN, HỘI TẠI TỈNH LAI CHÂU

STT TÊN CƠ QUAN ĐỊA CHỈ WEBSITE HOTLINE

1 HỘI NÔNG DÂN TỈNH LAI CHÂU
Trụ sở cơ quan: Tầng 6, Nhà C, Trung 
tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

h�p://hoinongdan.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 02133876428 

2 TỈNH ĐOÀN LAI CHÂU
Địa chỉ: Tỉnh đoàn Lai Châu, tầng 7, nhà E, 
trung tâm hành chính - chính trị Tỉnh

h�p://�nhdoan.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 02313798256
Email: tuyengiaotdlc@gmail.com

3 CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tổ 16, Phường Tân Phong, TP. 
Lai Châu

h�ps://congan.laichau.gov.vn/ Điện thoại: 069 2469 502

4
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI 
CHÂU

Tổ 9, phường Tân Phong, thành phố Lai 
Châu, tỉnh Lai Châu

h�ps://thads.moj.gov.vn/
Điện thoại: 02313.791.917    
Email: laichau@moj.gov.vn

5
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
CHI NHÁNH TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong 
TP Lai Châu tỉnh Lai Châu

h�p://nhnn.laichau.gov.vn/
ĐT: 02313876497
Fax: 02313876588
Email: laichau@sbv.gov.vn

Land&Life 25



www.iirr.vn  

facebook.com/iirr.com


	0
	1
	2

